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PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
"Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.
1.1 Tên gói thầu: Khảo sát, tư vấn thiết kế 03 công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 thuộc danh mục 2758/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025
1.2 Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Ninh Bình – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
1.3 Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.
1.4 Nguồn vốn thực hiện gói thầu: Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty.
1.5 Đặc điểm, quy mô, tính chất của các Dự án/công trình: 
 Dự án/công trình số 1:
1. Tên công trình: Xây dựng xuất tuyến 22kV, 35kV đồng bộ với dự án nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình .
[bookmark: _Hlk203742161]2. Điểm đấu nối:
2.1. Lộ 375 Trạm 110kV Gián Khẩu
- Nguồn cấp: Lộ 375 TBA 110kV Gián Khẩu;
- Điểm đấu nối: Từ ngăn lộ xuất tuyến trung thế 35kV lộ 375 tại thanh cái  trạm 110kV Gián Khẩu;
2.2. Lộ 376 Trạm 110kV Gián Khẩu
- Nguồn cấp: Lộ 376 TBA 110kV Gián Khẩu;
- Điểm đấu nối: Từ ngăn lộ xuất tuyến trung thế 35kV lộ 376 tại thanh cái  trạm 110kV Gián Khẩu;
2.3. Lộ 474 Trạm 110kV Gián Khẩu
- Nguồn cấp: Lộ 474 TBA 110kV Gián Khẩu;
- Điểm đấu nối: Từ ngăn lộ xuất tuyến trung thế 22kV lộ 474 tại thanh cái  trạm 110kV Gián Khẩu;
2.4. Lộ 476 Trạm 110kV Gián Khẩu
- Nguồn cấp: Lộ 476 TBA 110kV Gián Khẩu;
- Điểm đấu nối: Từ ngăn lộ xuất tuyến trung thế 22kV lộ 476 tại thanh cái  trạm 110kV Gián Khẩu;
3. Vị trí xây dựng: Xã Gia Trấn, xã Gia Vân, xã Thanh Lâm – tỉnh Ninh Bình.
4. Quy mô đầu tư xây dựng:
4.1. Xây dựng mới cáp ngầm 22kV, 35kV
- XDM tuyến cáp ngầm 22kV, 35kV: 1,7km sử dụng cáp ngầm 3 lõi tiết diện 300mm2 và 400mm2. Trong đó:
+ XDM cáp ngầm 35kV từ ngăn lộ 375 TBA 110kV Gián Khẩu đến cột xuất tuyến lộ 375, xây dựng mới chiều dài khoảng 0,6km.
+ XDM cáp ngầm 35kV từ ngăn lộ 376 TBA 110kV Gián Khẩu đến cột xuất tuyến lộ 376, xây dựng mới chiều dài khoảng 0,5km.
+ XDM cáp ngầm 22kV từ ngăn lộ 474 TBA 110kV Gián Khẩu đến cột xuất tuyến lộ 474, xây dựng mới chiều dài khoảng 0,1km.
+ XDM cáp ngầm 22kV từ ngăn lộ 476 TBA 110kV Gián Khẩu đến cột xuất tuyến lộ 476, xây dựng mới chiều dài khoảng 0,5km
4.2. Xây dựng mới đường dây trên không 22kV, 35kV
- XDM đường dây trên không 22kV, 35kV chiều dài tuyến 8km sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 150mm2, 185mm2 trong đó:
+ XDM đường dây trên không 35kV mạch đơn lộ 375E23.14 từ cột 29.4 (lộ 477E23.14) đến lộ 377E24.8, chiều dài tuyến khoảng 2km.
+ XDM đường dây trên không 22kV mạch đơn lộ 476E23.14 từ cột XT đến cột 88.18.8 (TBA Gia thắng 2) của lộ 477E23.14, chiều dài tuyến khoảng 6km.
4.3. Cải tạo đường dây trên không 22kV, 35kV
- Cải tạo đường dây trên không 22kV, 35kV chiều dài tuyến 6,8km sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 185mm2, 150mm2, 120mm2, trong đó:
+ Cải tạo đường dây 35kV mạch đơn lộ 377 E24.8 từ cột 50 đến cột 50.13 (TBA Đông Hải 3) chiều dài tuyến 1,5km, sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 120mm2.
+ Cải tạo đường dây 35kV mạch đơn lộ 373 E23.14 thành mạch kép đi chung với lộ 376E23.14 chiều dài tuyến 2,8km, sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 120mm2 (tận dụng đường dây lộ 373E23.14 hiện có, kéo mới lộ 376E23.14).
+ Cải tạo đường dây 22kV lộ 477 E23.14 từ cột 1XT đến cột 7 thành mạch kép đi chung với lộ 474 chiều dài tuyến 0,5km, sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 185mm2. 
+ Cải tạo đường dây 22kV lộ 477E23.14 từ cột 7 đến cột 29.4 mạch đơn thành mạch kép đi chung với lộ 375; chiều dài tuyến 2km sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 150mm2. (Tận dụng đường dây lộ 477E23.14 hiện có, kéo mới lộ 375E23.14 )
4.4. Xây dựng mới, lắp đặt thiết bị, vật tư: 
- Lắp đặt 02 tủ hợp bộ 35kV.
- Lắp đặt 02 trạm (bộ) Recloser; Số lượng thiết bị truyền tin Router/modem 4G/APN cần trang bị: 02 bộ.
- Thiết lập kênh truyền kết nối từ Recloser lắp đặt mới về TTĐK và trung tâm giám sát dữ liệu Tổng công ty.
5. Giải pháp công nghệ chính:
5.1. Đường dây trung áp:
- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện >=120mm2; dây nhôm lõi thép bọc cách điện 22kV; 35kV tiết diện >=120mm2;
- Dây chống sét: sử dụng dây TK 50 mm2.
- Cách điện: Sử dụng sứ đứng pinpost 22kV, linepost 35kV, chuỗi néo thủy tinh U120B + phụ kiện (với số lượng bát phù hợp với vị trí lắp đặt và cấp điện áp vận hành);
- Cầu dao: Sử dụng cầu dao chém ngang ngoài trời 22-35kV, 1 trụ xoay, cách điện bằng polymer;
- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm có chiều cao và lực đầu cột được lựa chọn đảm bảo đáp ứng cơ, lý đường dây và các quy định về kỹ thuật, an toàn điện hiện hành;
- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm theo quy định;
- Móng cột: Móng cột sử dụng móng bê tông cốt thép. Bê tông lót móng M100# và bê tông móng M200#, bê tông chèn chân cột M250#;
- Nối đất: Sử dụng tiếp địa có trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.
5.2. Cáp ngầm trung áp:
- Cáp ngầm: sử dụng cáp ngầm đồng hoặc nhôm 3 lõi, loại chống thấm nước (có lớp chống cháy với đoạn cáp xuất tuyến trong trạm 110kV) có màn chắn băng đồng, giáp thép bảo vệ, cách điện cấp điện áp 22;35kV tiết diện 3x300mm2, 3x400mm2.
[bookmark: _Hlk217047252]- Đầu cáp ngầm: sử dụng loại đầu cáp co ngót nguội ngoài trời (hoặc trong nhà) cấp điện áp 22;35kV, tiết diện 3x300mm2, 3x400mm2.
5.3. Trạm Recloser, đo đếm:
[bookmark: _Hlk217223322]- Trạm Recloser xây dựng theo kiểu trạm treo ngoài trời, tất cả các thiết bị đóng cắt, điều khiển, bảo vệ và máy biến điện áp được lắp đặt trên cột bê tông ly tâm;
- Recloser 22kV, 35kV(kèm theo tủ điều khiển, cáp nguồn);
- Lắp đặt 01 biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, ngoài trời ngâm dầu 22-35/0,22kV, công suất  định mức ≥ 1000VA để cấp nguồn cho tủ điều khiển;
- Sử dụng cầu chì tự rơi phù hợp cấp điện áp bảo vệ cho biến điện áp cấp nguồn;
- Chống sét van: Sử dụng loại chống sét van không khe hở Polymer 24kV, 35kV;
- Cầu dao: Sử dụng cầu dao chém ngang ngoài trời 22kV, 35kV 1 trụ xoay, cách điện bằng polymer;
- Biến điện áp, biến dòng điện 22kV, 35kV kiểu 1 pha, ngoài trời, ngâm dầu;
- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm ≥ 12m;
- Móng: Móng cột sử dụng móng khối bằng bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M200#;
- Cách điện: Sử dụng sứ đứng pinpost 22kV; linepost 35kV, chuỗi néo thủy tinh U120B + phụ kiện (với số lượng bát phù hợp với vị trí lắp đặt và cấp điện áp vận hành);
- Dây xuống dàn trạm: Sử dụng dây nhôm lõi thép bọc cách điện tiết diện ≥ 150mm2;
- Chi tiết thép: Là thép hình được mạ kẽm theo quy định;
- Hệ thống nối đất trạm đo đếm, Recloser: Sử dụng hệ thống nối đất cọc tia kết hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm. 
- Truyền tin sử dụng Rounter/Modem 4G/APN.
- Thiết lập kênh truyền kết nối từ các vị trí Recloser lắp đặt mới về TTĐK và Trung trâm giám sát dữ liệu của Tổng Công ty.
6. Thời gian thực hiện giai đoạn CBDA: 45 ngày
7. Tiến độ thực hiện: Đồng bộ với TBA 110kV.
8. Khái toán tổng mức đầu tư đã bao gồm thuế VAT: 30.955.000.000 đồng

 Dự án/công trình số 2:
1. Tên công trình: Xây dựng xuất tuyến 22kV đồng bộ với dự án lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
2. Điểm đấu nối:
2.1. Phần đường dây trung thế:
2.1.1. Xây dựng mới xuất tuyến lộ 472E23.18
- Nguồn cấp: Lộ 472E23.18.
2.1.1.1. Xây dựng mới dường cáp ngầm
- Điểm đầu: Máy cắt ngăn lộ 472.
- Điểm cuối: cột 1 (cột xuất tuyến)
2.1.1.2. Xây dựng mới đường dây trên không từ cột 1XT đến cột 17.1 lộ 473E23.18
- Điểm đầu: cột 1 (cột xuất tuyến)
- Điểm cuối: trên nhánh cột 17 lộ 473E23.18
2.1.1.3. Cải tạo đường dây trên không từ cột 17.1 lộ 473E23.18 đến TBA Xóm 10
- Điểm đầu: cột 17.1 lộ 473E23.18
- Điểm cuối: TBA Xóm 10
2.1.1.4. Xây dựng mới đường dây trên không từ TBA Xóm 10 đến cột 99.37 lộ 473E23.18 và đến cột 59.27 lộ 475E23.18
- Điểm đầu: TBA Xóm 10
- Điểm cuối: trong khoảng từ cột 99.30 lộ 473E23.18 đến TBA Yên Tế 4; trong khoảng từ cột 59.25 đến cột 59.36 lộ 475E23.18
2.1.1.5. Xây dựng mới đường dây trên không từ TBA Yên tế 3 đến cột 106.17 lộ 473E23.18
- Điểm đầu: TBA Yên Tế 3
- Điểm cuối: trong khoảng từ cột 106.14 đến cột 106.20 lộ 473E23.18
2.1.1.6. Xây dựng mới đường dây trên không từ TBA Yên Duyên 3 đến TBA Trại Cụ lộ 477E23.5
- Điểm đầu: TBA Yên Duyên 3
- Điểm cuối: TBA Trại Cụ lộ 477E23.5
2.1.1.7. Xây dựng mới đường dây trên không từ TBA Âu Cầu Hội đến cột 76.37 lộ 475E23.18
- Điểm đầu: TBA Âu Cầu Hội
- Điểm cuối: trong khoảng từ cột 76.30 đến cột 76.42 lộ 475E23.18
2.1.2. Xây dựng mới xuất tuyến lộ 474E23.18
- Nguồn cấp: Lộ 474E23.18.
2.1.2.1. Xây dựng mới dường cáp ngầm
- Điểm đầu: Máy cắt ngăn lộ 474.
- Điểm cuối: cột 1 (cột xuất tuyến)
2.1.2.2. Xây dựng mới đường dây trên không từ cột 1XT đến cột 7 lộ 477E23.18
- Điểm đầu: cột 1 (cột xuất tuyến)
- Điểm cuối: trong khoảng từ cột 5 đến cột 8 lộ 477E23.18
2.1.2.3. Cải tạo đường dây trên không từ cột 7 đến cột 9 lộ 477E23.18
- Điểm đầu: trong khoảng từ cột 5 đến cột 8 lộ 477E23.18
- Điểm cuối: cột 9 lộ 477E23.18
2.1.2.4. Xây dựng mới đường dây trên không từ cột 9 đến TBA Yên Từ 4
- Điểm đầu: cột 9 lộ 477E23.18
- Điểm cuối: TBA Yên Từ 4
2.1.2.5. Xây dựng mới đường dây trên không từ TBA Yên Từ 4 đến TBA Xuân Đồng 3
- Điểm đầu: TBA Yên Từ 4
- Điểm cuối: TBA Xuân Đồng 3
2.1.3. Xây dựng mới xuất tuyến lộ 476E23.18
- Nguồn cấp: Lộ 476E23.18.
2.1.3.1. Xây dựng mới dường cáp ngầm
- Điểm đầu: Máy cắt ngăn lộ 476.
- Điểm cuối: cột 1 (cột xuất tuyến)
2.1.3.2. Cải tạo đường dây trên không từ cột 1XT đến cột 83 lộ 371E23.18 thành mạch kép 35-22kV
- Điểm đầu: cột 1 (cột xuất tuyến)
- Điểm cuối: cột 83 lộ 371E23.18
2.1.4. Xây dựng mới xuất tuyến lộ 478E23.18
- Nguồn cấp: Lộ 478E23.18.
2.1.4.1. Xây dựng mới dường cáp ngầm
- Điểm đầu: Máy cắt ngăn lộ 478.
- Điểm cuối: cột 1 (cột xuất tuyến)
2.1.4.2. Cải tạo đường dây trên không từ cột 1XT đến cột 24 lộ 375E23.18 thành mạch kép 35-22kV
- Điểm đầu: cột 1 (cột xuất tuyến)
- Điểm cuối: trong khoảng từ 20 đến cột 24 lộ 375E23.18
2.1.4.3. Xây dựng mới đường dây trên không từ TBA Vĩnh Yên 3 đến lộ 475E23.4
- Điểm đầu: TBA Vĩnh Yên 3
- Điểm cuối: trong khoảng từ cột 38.27 đến cột 38.33 lộ 475E23.4.
2.2. Phần thiết bị đóng cắt, trạm đo đếm.
2.2.1. Xây dựng mới xuất tuyến lộ 472E23.18:
Lắp đặt Recloser:
- Nguồn cấp: Lộ 473E23.18; lộ 475E23.18.
- Điểm đấu: trên đường dây xây dựng mới về phía lộ 473E23.18; trên đường dây xây dựng mới về phía lộ 475E23.18. 
Lắp đặt trạm đo đếm + Recloser:
- Nguồn cấp: Lộ 473E23.18.
- Điểm đấu: trên đường dây xây dựng mới đến TBA Trại Cụ lộ 477E23.5.
2.2.2. Xây dựng mới xuất tuyến lộ 474E23.18:
Lắp đặt Recloser:
- Nguồn cấp: Lộ 477E23.18.
- Điểm đấu: trên đường dây xây dựng mới từ TBA Yên Từ 4 đến TBA Xuân Đồng 3.
2.2.3. Xây dựng mới xuất tuyến lộ 478E23.18:
Lắp đặt đo đếm + Recloser:
- Nguồn cấp: Lộ 475E23.18.
- Điểm đấu: trên đường xây dựng mới kết nối mạch vòng với lộ 475E23.4.
3. Vị trí xây dựng: Xã Yên Mạc, xã Đồng Thái, xã Yên Mô, xã Yên Từ, Phường Yên Thắng.
4. Quy mô xây dựng:
4.1. Phần đường dây trung thế:
 Xây dựng mới 04 lộ XT 22kV, tổng khối lượng đường dây trung áp 26,77km:
4.1.1. Xây dựng mới xuất tuyến lộ 472E23.18:
Xây dựng mới lộ 472E23.18 san tải lộ 473E23.18 và lộ 475E23.18.
- Xây dựng mới đường cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-Fr 3x300-12,7/22(24)kV từ ngăn lộ 472 E23.18 đến cột XT lộ 472E23.18 chiều dài 0,1km. 
- Xây dựng mới đường dây 22kV từ cột 1XT đến cột 17.1 lộ 473E23.18 sử dụng dây AC185mm2 chiều dài 1,55km.
- Cải tạo đường dây 22kV từ cột 17.1 đến TBA Xóm 10 sử dụng dây AC185mm2 chiều dài 1,07km.
- Xây dựng mới đường dây 22kV từ TBA Xóm 10 lộ 473E23.2 đến cột 99.37 lộ 473E23.18 và cột 59.27 lộ 475E23.18 sử dụng dây AC185mm2 tổng chiều dài 5,87km.
- Xây dựng mới đường dây 22kV từ TBA Yên Tế 3 lộ 473E23.2 đến cột 106.17 lộ 473E23.18 sử dụng dây AC185mm2 tổng chiều dài 1,2km.
- Xây dựng mới đường dây 22kV từ TBA Yên Duyên 3 lộ 473E23.2 đến TBA Trại cụ lộ 477E23.5 sử dụng dây AC185mm2 tổng chiều dài 0,72km.
- Xây dựng mới đường dây 22kV từ TBA Âu Cầu Hội đến cột 76.37 lộ 475E23.18 tổng chiều dài 1,25km.
4.1.2. Xây dựng mới xuất tuyến lộ 474E23.18:
Xây dựng mới lộ 474E23.18 san tải lộ 477E23.18.
- Xây dựng mới đường cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-Fr 3x300-12,7/22(24)kV từ ngăn lộ 474 E23.18 đến cột XT lộ 474E23.18 chiều dài 0,1km. 
- Xây dựng mới đường dây 22kV từ cột 1XT đến cột 7 lộ 477E23.18 sử dụng dây AC185mm2 tổng chiều dài 0,46km.
- Cải tạo đường dây 22kV từ cột 7 đến cột 9 lộ 477E23.18 thành mạch kép 22kV sử dụng dây AC185mm2 tổng chiều dài 0,15km.
- Xây dựng mới đường dây 22kV từ cột 9 đến TBA Yên Từ 4 và TBA Xuân Đồng 3 sử dụng dây AC185mm2 tổng chiều dài 2,5km.
4.1.3. Xây dựng mới xuất tuyến lộ 476E23.18:
Xây dựng mới lộ 476E23.18 san tải lộ 471E23.18.
- Xây dựng mới đường cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-Fr 3x300-12,7/22(24)kV từ ngăn lộ 476 E23.18 đến cột XT lộ 474E23.18 chiều dài 0,1km. 
- Cải tạo đường dây 35kV lộ 371E23.18 từ cột 1XT đến cột 83 thành đường dây mạch kép 35-22kV đường dây 22kV sử dụng dây AC185mm2 chiều dài 6,6km. Đường dây 35kV hiện có tận dụng lại dây dẫn, cách điện, xà.
- Kết nối với đường trục lộ 471E23.18 tại cột 71A (cột trồng mới).
4.1.4. Xây dựng mới xuất tuyến lộ 478E23.18:
Xây dựng mới lộ 478E23.18 san tải lộ 475E23.18 và kết nối mạch vòng với lộ 475E23.4.
- Xây dựng mới đường cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-Fr 3x300-12,7/22(24)kV từ ngăn lộ 478 E23.18 đến cột XT lộ 478E23.18 chiều dài 0,1km. 
- Cải tạo đường dây 35kV lộ 375E23.18 từ cột 1XT đến cột 24 thành đường dây mạch kép 35-22kV đường dây 22kV sử dụng dây AC185mm2 chiều dài 2,9km. Đường dây 35kV hiện có tận dụng lại dây dẫn, cách điện, xà.
Xây dựng mới đường dây Từ TBA Vĩnh Yên 3 đến cột 38.30 lộ 475E23.4 sử dụng dây AC185mm2 chiều dài 2,1km.
- Kết nối với lộ 475E23.18 tại cột 34.13 lộ 475E23.18.
4.2. Phần thiết bị đóng cắt, trạm đo đếm.
- Lắp đặt 03 vị trí Recloser 22kV;
- Lắp đặt 02 vị trí đo đếm 22kV + Recloser 22kV.
4.2.1: Xây dựng mới xuất tuyến lộ 472E23.18:
- Lắp đặt Recloser: trên đường dây xây dựng mới về phía lộ 473E23.18; trên đường dây xây dựng mới về phía lộ 475E23.18. 
- Lắp đặt trạm đo đếm + Recloser: trên đường dây xây dựng mới đến TBA Trại Cụ lộ 477E23.5
4.2.2: Xây dựng mới xuất tuyến lộ 474E23.18:
- Lắp đặt Recloser: trên đường dây xây dựng mới từ TBA Yên Từ 4 đến TBA Xuân Đồng 3.
4.2.3: Xây dựng mới xuất tuyến lộ 478E23.18:
- Lắp đặt đo đếm + Recloser: trên đường xây dựng mới kết nối mạch vòng với lộ 475E23.4. 
5. Giải pháp công nghệ chính:
5.1. Đường dây trung áp:
- Dây dẫn đường dây trên không: Sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 185mm2;
- Cáp ngầm sử dụng cáp ngầm: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-Fr 3x300-12,7/22(24)kV.
- Cách điện: sử dụng sứ đứng bằng gốm kiểu Pinpost, Linepost cấp điện áp 22kV, 35kV; chuỗi sử dụng chuỗi thủy tinh;
- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm ≥ 14m;
- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm theo quy định;
- Móng: Móng cột sử dụng móng khối bằng bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M200#;
- Nối đất: Sử dụng tiếp địa loại cọc tia hỗn hợp có trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm. 
- Chống sét van: Sử dụng loại chống sét van không khe hở Polymer 24kV;
- Cầu dao: Sử dụng cầu dao chém ngang ngoài trời 22kV, 1 trụ xoay, cách điện bằng Polymer. 
5.2. Trạm Recloser, đo đếm:
- Trạm Recloser xây dựng theo kiểu trạm treo ngoài trời, tất cả các thiết bị đóng cắt, điều khiển, bảo vệ và máy biến điện áp được lắp đặt trên cột bê tông ly tâm;
- Recloser 22kV(kèm theo tủ điều khiển, cáp nguồn);
- Lắp đặt 01 biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, ngoài trời ngâm dầu 22/0,22kV, công suất  định mức ≥ 1000VA để cấp nguồn cho tủ điều khiển;
- Sử dụng cầu chì tự rơi phù hợp cấp điện áp bảo vệ cho biến điện áp cấp nguồn;
- Chống sét van: Sử dụng loại chống sét van không khe hở Polymer 24kV, 35kV;
- Cầu dao: Sử dụng cầu dao chém ngang ngoài trời 22kV 1 trụ xoay, cách điện bằng polymer;
- Biến điện áp, biến dòng điện 22kV kiểu 1 pha, ngoài trời, ngâm dầu;
- Cột sử dụng cột bê tông ly tâm chiều cao ≥ 14m.
- Móng: Móng cột sử dụng móng khối bằng bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M200#;
- Cách điện: Sử dụng sứ SĐ24-PP; chuỗi sử dụng chuỗi thủy tinh;
- Dây xuống dàn trạm: Sử dụng dây nhôm lõi thép bọc cách điện tiết diện ≥ 185mm2;
- Chi tiết thép: Là thép hình được mạ kẽm theo quy định;
- Hệ thống nối đất trạm đo đếm, Recloser: Sử dụng hệ thống nối đất cọc tia kết hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm. 
- Truyền tin sử dụng Rounter/Modem 4G/APN.
- Thiết lập kênh truyền kết nối từ các vị trí Recloser lắp đặt mới về TTĐK và Trung trâm giám sát dữ liệu của Tổng Công ty.
6. Thời gian thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 45 ngày
7. Tiến độ thực hiện: Đồng bộ với TBA 110kV.
8. Khái toán tổng mức đầu tư đã bao gồm thuế VAT: 39.344.000.000 đồng.
 Dự án/công trình số 3:
1. Tên công trình: Xây dựng xuất tuyến 22kV, 35kV đồng bộ với dự án xây dựng mới TBA 110kV Gia Thịnh, tỉnh Ninh Bình.
2. Điểm đấu nối: 
2.1. Xuất tuyến lộ 371
- Điểm đầu: Ngăn lộ 35kV tại TBA 110kV Gia Thịnh
- Điểm cuối: Cột 175.3 (TBA Trinh Phú) lộ 373E23.14.
2.2. Xuất tuyến lộ 373+375
- Điểm đầu: Ngăn lộ 35kV tại TBA 110kV Gia Thịnh
- Điểm cuối: Cột 178 lộ 373E23.14.
2.3. Xuất tuyến lộ 377
- Điểm đầu: Ngăn lộ 35kV tại TBA 110kV Gia Thịnh
- Điểm cuối: Cột 81.20.2 (TBA Thần Lũy 2) Lộ 371E23.2.
2.4. Xuất tuyến lộ 471
- Điểm đầu: Ngăn lộ 22kV tại TBA 110kV Gia Thịnh
- Điểm cuối: Cột 157A lộ 471E23.14.
2.5. Xuất tuyến lộ 473+475
- Điểm đầu: Ngăn lộ 22kV tại TBA 110kV Gia Thịnh
- Điểm cuối: Cột 156 lộ 471E23.14.
- Mô tả tuyến: 
+ Từ ngăn MC đến cột 156 lộ 471E23.14, Cải tạo được dây lộ 471E23.14 từ cột 156 đến cột 133 từ mạch đơn thành mạch kép lộ 473+475 GT;
+ Cáp ngầm từ cột 133 lộ 471E23.14 đến cột 120.5.14.6 (TBA Phố mới 2) lộ 473E23.14 (thành lộ 473 GT);
+ Cáp ngầm cho đoạn nối giữa cột 133 lộ 471E23.14 đến cột 119.13.5 TBA Xóm 6 Trại đức lộ 471E23.14 làm đường dây lộ 475 GT;
+ Xây dựng mới đường dây từ cột 133 lộ 471E23.14 đến cột 119.13.5 TBA Xóm 6 Trại đức lộ 471E23.14 làm đường dây lộ 475 GT;
+ Cải tạo đường dây từ cột 119.13.5 (TBA Xóm 6 Trại Đức)  đến cột 119.13 lộ 471E23.14 làm đường dây lộ 475 GT 
2.6. Xuất tuyến lộ 477
- Điểm đầu: Ngăn lộ 22kV tại TBA 110kV Gia Thịnh
- Điểm cuối: Cột 175.3 (TBA Trinh Phú) 373E23.14
- Mô tả tuyến:
+ Từ ngăn MC đến cột 175.3 (TBA Trinh Phú) 373E23.14;
+ Xây dựng mới đường dây từ cột 76 ( số mới) của đường dây lộ 477 GT kết nối với cột 214.17 lộ 471E23.14; từ cột 105 đến cột TBA Xóm 6 Gia Hưng (sau này là lộ 471 110kV GT)
2.7. Xuất tuyến lộ 479+481
- Điểm đầu: Ngăn lộ 22kV tại TBA 110kV Gia Thịnh
- Điểm cuối: Cột cột  119.59 lộ 471E23.14.
- Mô tả tuyến:
+ Từ ngăn MC đến cột  119.59 lộ 471E23.14;
+ Cải tạo đường dây từ cột 119.59 đến cột 119.32 của  lộ 471E23.14 thành mạch kép 479+481;
+ Xây dựng mới đường dây mạch kép 479+481 từ cột 119.32 đến cột  151 lộ 473E23.14;
+ Cải tạo đường dây từ cột 151  đến cột 163 của  lộ 473E23.14 thành mạch kép 477+479. 
3. Vị trí xây dựng:  
Tại các xã Gia Viễn, Gia Hưng, Gia Phong - tỉnh Ninh Bình.
4. Quy mô đầu tư xây dựng:
4.1. Phần đường dây trung áp: 
Xây dựng mới 16,4 km và cải tạo 4,6 km đường dây 22, 35kV với các nội dung bao gồm:
4.1.1. Xuất tuyến lộ 371
- Cáp ngầm lộ 371 từ MC đến cột XT sử dụng cáp ngầm trung áp đồng tiết diện 300mm2;
- Xây dựng mới mạch kép lộ 371+ 477 GT từ cột XT đến cột 175.3 (TBA Trinh Phú) lộ 373E23.14 sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 150+185mm2, kèm dây chống sét TK 50.
4.1.2. Xuất tuyến lộ 373+375
- Cáp ngầm lộ 373+375 từ MC đến cột XT sử dụng cáp ngầm trung áp đồng tiết diện 300mm2;
- Xây dựng mới mạch kép lộ 373+ 375 từ cột XT đến cột 178 lộ 373E23.14 (có dao LL 2 lộ) sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 150mm2, kèm dây chống sét TK50.
4.1.3. Xuất tuyến lộ 377
- Cáp ngầm lộ 377 từ MC đến cột XT sử dụng cáp ngầm trung áp đồng tiết diện 300mm2;
- Xây dựng mới mạch đơn cho lộ 377 GT từ 1 XT đến vị trí cột 81.20.2 (TBA Thần Lũy 2) Lộ 371E23.2 sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 150mm2, kèm dây chống sét TK50.
4.1.4. Xuất tuyến lộ 471
- Cáp ngầm lộ 471 GT từ MC đến cột XT (cột 157A lộ 471E23.14) sử dụng cáp ngầm trung áp đồng tiết diện 300mm2.
4.1.5. Xuất tuyến lộ 473+475
- Cáp ngầm lộ 473+475 GT từ MC đến cột XT (cột 156 lộ 471E23.14) sử dụng cáp ngầm trung áp đồng tiết diện 300mm2;
- Cải tạo được dây lộ 471E23.14 từ cột 156 đến cột 133 từ mạch đơn thành mạch kép lộ 473+475 GT;
- Cáp ngầm từ cột 133 lộ 471E23.14 đến cột 120.5.14.6 (TBA Phố mới 2) lộ 473E23.14 (thành lộ 473 GT) sử dụng cáp ngầm trung áp nhôm tiết diện 400mm2;
- Cáp ngầm cho đoạn nối giữa cột 133 lộ 471E23.14 đến cột 119.13.5 TBA Xóm 6 Trại đức lộ 471E23.14 làm đường dây lộ 475 GT sử dụng cáp ngầm trung áp nhôm tiết diện 400mm2;
- Xây dựng mới đường dây từ cột 133 lộ 471E23.14 đến cột 119.13.5 TBA Xóm 6 Trại đức lộ 471E23.14 làm đường dây lộ 475 GT sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 185mm2;
- Cải tạo đường dây từ cột 119.13.5 (TBA Xóm 6 Trại Đức)  đến cột 119.13 lộ 471E23.14 làm đường dây lộ 475 GT sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 185mm2.
4.1.6. Xuất tuyến lộ 477
- Cáp ngầm lộ 477 từ MC đến cột XT sử dụng cáp ngầm trung áp đồng tiết diện 300mm2;
- Xây dựng mới đường dây từ cột 175.3 (TBA Trinh Phú) 373E23.14 làm Đường dây lộ 477 GT sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 185mm2;
- Xây dựng mới đường dây từ cột 76( mới) của đường dây lộ 477 GT kết nối với cột 214.17 lộ 471E23.14; từ cột 105 đến cột TBA Xóm 6 Gia Hưng ( sau này là lộ 471 110kV GT) sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 185mm2.
4.1.7. Xuất tuyến lộ 479+481
- Cáp ngầm lộ 479+481 GT từ MC đến cột XT sử dụng cáp ngầm trung áp đồng tiết diện 300mm2;
- Xây dựng mới đường dây mạch kép 479+481 từ cột XT đến cột  119.59 lộ 471E23.14 sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 185mm2;
- Cải tạo đường dây từ cột 119.59 đến cột 119.32 của  lộ 471E23.14 thành mạch kép 479+481 sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 185mm2;
- Xây dựng mới đường dây mạch kép 479+481 từ cột 119.32 đến cột  151 lộ 473E23.14 sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 185mm2;
- Cải tạo đường dây từ cột 151  đến cột 163 của  lộ 473E23.14 thành mạch kép 477+479 sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 185mm2.
[bookmark: _Hlk189720972]4.1.8. Xây dựng trạm đo đếm trung áp và recloser
- Lắp đặt mới REC 22kV vị trí cột TBA Xóm 6 Gia Hưng lộ 471E23.14 (liên lạc lộ 471E23.14 và 477 Gia Thịnh);
- Lắp đặt mới REC 22kV vị trí cột 89 lộ 471E23.14 (liên lạc lộ 471E23.14 và 473 Gia Thịnh);
- Lắp đặt mới REC 22kV vị trí cột 89 lộ 473E23.14 (liên lạc lộ 473E23.14 và 475 Gia Thịnh);
- Lắp đặt mới REC 22kV vị trí cột  119.70 lộ 471E23.14 (liên lạc lộ 471 Gia Thịnh và 479 Gia Thịnh);
- Lắp đặt mới đo đếm kèm REC 35kV giữa lộ 371E23.2 và lộ 377 Gia Thịnh;
- Lắp đặt mới ngăn tủ 22kV lộ 481.
4.2. Phần Trạm:
Đầu tư 1 trạm đo đếm kèm Recloser 35kV và 04 Recloser vận hành điện áp 22kV gồm:
4.2.1. Xây dựng TBA đo đếm kèm REC Thần Lũy
- Biến điện áp				: 35kV 
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- Kiểu trạm		            	: Trạm treo trên 02 cột BTLT
4.2.2. Xây dựng 4 TBA REC 22kV
- Cấp điện áp				: 22kV   
- Recloser				: 22kV/630A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Kiểu trạm		            	: Trạm treo trên cột BTLT
5. Giải pháp công nghệ chính:
5.1. Đường dây trung áp:
- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép, dây bọc cách điện tiết diện ≥ 120mm2;
- Dây chống sét: sử dụng dây TK 50 mm2; 
- Cáp ngầm: sử dụng cáp ngầm 22 và 35kV lõi đồng 3 pha, có băng thép, chống thấm dọc, chống cháy tiết diện 300mm2; sử dụng cáp ngầm 22 và 35kV lõi nhôm 3 pha, có băng thép, chống thấm dọc tiết diện 400mm2;
- Cách điện: Sử dụng sứ đứng pinpost 24-35kV, chuỗi néo thủy tinh U120B + phụ kiện;
- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm ≥ 12m;
- Máy cắt: sử dụng Recloser 22kV/630A, 3 pha ngoài trời, buồng cắt chân không; có điều khiển, hòa lưới, truyền tín hiệu từ xa, sử dụng nguồn hạ áp từ trạm biến áp phân phối (hoặc sử dụng nguồn từ biến điện áp 22/0,23kV và 35/0,23kV);
- Biến điện áp cấp nguồn cho Recloser: sử dụng biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, ngoài trời ngâm dầu 22/0,23kV;
- Cầu dao: Sử dụng cầu dao chém ngang ngoài trời 22-35kV, 1 trụ xoay, cách điện bằng polymer;
- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm theo quy định;
- Móng: Móng cột sử dụng móng khối chống lật bằng bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M200# đúc tại chỗ;
- Nối đất: Sử dụng tiếp địa có trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm. 
 5.2. Trạm đo đếm trung áp (có Recloser):
- Xây dựng theo kiểu treo ngoài trời. Tất cả các thiết bị đo đếm, bảo vệ được lắp đặt trên 02 cột bê tông ly tâm; 
- Biến điện áp: sử dụng biến điện áp 1 pha 2 sứ, ngoài trời ngâm dầu 35/0,1kV;
- Biến dòng điện: sử dụng biến dòng điện ngoài trời 1 pha, 35kV, 150-200-250/5A;
- Máy cắt: sử dụng Recloser 35kV/800A, 3 pha ngoài trời, buồng cắt chân không; có điều khiển, hòa lưới, truyền tín hiệu từ xa, sử dụng nguồn hạ áp từ trạm biến áp phân phối (hoặc sử dụng nguồn từ biến điện áp 35/0,23kV);
- Biến điện áp cấp nguồn cho Recloser: sử dụng biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, ngoài trời ngâm dầu 35/0,23kV;
- Cầu dao: Sử dụng cầu dao chém ngang ngoài trời 22kV, 1 trụ xoay, cách điện bằng polymer;
- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm ≥ 12m;
- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định;
- Cách điện: Sử dụng sứ đứng Linpost 35kV, chuỗi néo thủy tinh U120B + phụ kiện;
- Chống sét: Sử dụng loại chống sét van không khe hở Polymer 35kV; 
- Sứ máy cắt, chống sét van có lắp chụp bảo vệ;
- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép bọc cách điện hạn chế điện áp 35kV tiết diện ≥185 mm2 ;
- Móng: Móng cột sử dụng móng khối chống lật bằng bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M200# đúc tại chỗ;
- Hệ thống nối đất: Sử dụng hệ thống nối đất cọc tia kết hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm. 
6. Thời gian thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 45 ngày
7. Tiến độ thực hiện: Đồng bộ với TBA 110kV Gia Thịnh.
[bookmark: _Hlk205992992]8. Khái toán tổng mức đầu tư đã bao gồm thuế VAT: 43.070.000.000 đồng.

2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu: 
Lựa chọn nhà thầu tư vấn đáp ứng đủ năng lực về kinh nghiệm và tài chính để thực hiện công việc Khảo sát lập BCNCKT, TKBVTC-TDT cho 3 công trình nêu trên.
II. Phạm vi công việc:
1. Nhà thầu thực hiện các nội dung công việc sau: 
+ Khảo sát phục vụ lập BCNCKT, TKBVTC-TDT công trình nêu trên; 
+ Lập BCNCKT, TKBVTC-TDT các công trình nêu trên.
+ Thời gian, tiến độ thực hiện: 45 ngày (bao gồm cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật…không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt và nghiệm thu).
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:
A. NHIỆM VỤ KHẢO SÁT VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KHẢO SÁT 
A1) Yêu cầu của khảo sát xây dựng:
- Khảo sát xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
+ Nhiệm vụ khảo sát phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc, từng bước thiết kế
+ Đảm bảo tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế;
+ Khối lượng, nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với khảo sát xây dựng phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng;
+ Đối với khảo sát địa chất xây dựng công trình, ngoài các yêu cầu nêu trên còn phải xác định độ xâm thực, mức độ dao động của mực nước ngầm theo mùa để đề xuất các biện pháp phòng, chống thích hợp. Đối với những công trình quy mô lớn, công trình quan trọng phải có khảo sát quan trắc các tác động của môi trường đến công trình trong quá trình xây dựng và sử dụng;
- Kết quả khảo sát phải được đánh giá, nghiệm thu theo quy định của pháp luật.
A2) Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng khảo sát xây dựng:
- Lập và phê duyệt nhiện vụ khảo sát xây dựng.
- Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.
- Thực hiện khảo sát xây dựng.
- Giám sát công tác khảo sát xây dựng.
- Nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng.
- Lưu trữ kết quả khảo sát xây dựng.
A3) Nhiệm vụ khảo sát xây dựng như sau:
- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải được lập phù hợp với quy mô công trình, loại hình khảo sát xây dựng và bước thiết kế. Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn, chuyên gia góp ý hoặc thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng khi cần thiết.
- Các nội dung chính của nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm:
	+ Mục đích khảo sát xây dựng;
	+ Phạm vi khảo sát xây dựng;
	+ Phương pháp khảo sát xây dựng và tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng (nếu cần);
	+ Khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng (dự kiến);
	+ Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng.
- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng có thể được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:
+ Trong quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, phát hiện các yếu tố khác thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế hoặc khi có thay đổi nhiệm vụ thiết kế cần phải bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng;
+ Trong quá trình thiết kế, nhà thầu thiết kế phát hiện nhiệm vụ khảo sát xây dựng, báo cáo khảo sát xây dựng không đáp ứng yêu cầu thiết kế;;
+ Trong quá trình thi công, phát hiện các yếu tố địa chất khác thường, không đáp ứng được nhiệm vụ khảo sát đã được chủ đầu tư hoặc tư vấn thiết kế phê duyệt có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình, biện pháp thi công xây dựng công trình.
A4) Phương án kỹ thuật khảo sát:
- Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
+ Phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt;
+ Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng.
- Nội dung yêu cầu phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng:
+ Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;
+ Thành phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng;
+ Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng;
+ Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng;
+ Tổ chức thực hiện và biện pháp tự kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng: Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải thể hiện quy trình kiểm soát chất lượng khảo sát xây dựng, đề xuất các giải pháp cung cấp bằng chứng cho quá trình thực hiện công tác khảo sát xây dựng hiện trường như: quay phim, chụp hình, biên bản kiểm tra hiện trường,…
+ Tiến độ thực hiện;
+ Biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát
+ Các biện pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát và phục hồi hiện trạng sau khi kết thúc khảo sát. (nguồn nước, tiếng ồn, khí thải,…);
+ Dự toán chi phí cho công tác khảo sát xây dựng;
A5) Trách nhiệm của Nhà thầu thiết kế xây dựng:
- Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng phù hợp với yêu cầu của từng bước thiết kế khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Kiểm tra sự phù hợp của số liệu khảo sát với yêu cầu của bước thiết kế, tham gia nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng khi được chủ đầu tư yêu cầu.
- Kiến nghị Chủ đầu tư thực hiện khảo sát xây dựng bổ sung khi phát hiện kết quả khảo sát không đáp ứng yêu cầu khi thực hiện thiết kế hoặc phát hiện những yếu tố khác thường ảnh hưởng thiết kế.
A6) Trách nhiệm của nhà thầu khảo sát xây dựng:
- Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư.
- Lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng và các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng.
- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công tác khảo sát. Công khai năng lực hoạt động xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Bố trí đủ cán bộ có kinh nghiệm và chuyện môn phù hợp để thực hiện khảo sát; cử người có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật để làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng; tổ chức giám sát trong quá trình khảo sát.
- Thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt; sử dụng thiết bị; phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định của pháp luật và phù hợp với công việc khảo sát.
- Bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật, và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát.
- Bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát, phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.
- Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng và hợp đồng; kiểm tra, khảo sát lại hoặc khảo sát bổ sung khi báo cáo kết quả khảo sát xây dựng không phù hợp với điều kiện tự nhiên nơi xây dựng công trình hoặc không đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát.
A7) Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
- Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng (nếu có).
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định trong hợp đồng xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng trong quá trình thực hiện khảo sát.
- Tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với loại hình khảo sát để thực hiện giám sát công tác khảo sát xây dựng.
- Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
A8) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:
- Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng.
- Quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng.
- Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình.
- Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện.
- Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích.
- Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có).
- Kết luận và kiến nghị.
- Các phụ lục kèm theo.
B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC KHẢO SÁT
1. Khảo sát phục vụ lập BCNCKT và TKBVTC:
1.1. Mục đích khảo sát:
Cung cấp các tài liệu khảo sát đầy đủ, chi tiết và địa hình, khí tượng, thuỷ văn của địa điểm được chọn và phê duyệt làm cơ sở tính toán giải pháp thiết kế, tổ chức thi công và lập tổng dự toán.
1.2. Thành phần khảo sát:
Năng lực của tổ chức và nhân sự phải đáp ứng theo quy định nhà nước và theo các quy định hiện hành khác liên quan.
C. CÁC TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT ÁP DỤNG
- Quy phạm trang bị điện 11 TCN-18-2006 đến 11 TCN-21-2006;
- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737-1995;
- Quy phạm đo vẽ bản đồ Địa hình tỷ lệ 1/500; 1/100; 1/2000; 1/5000 (Phần ngoài trời) 96TCN 43 90;
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3972-1985: Công tác trắc địa xây dựng;
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 309 - 2004: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung;
- Bản đồ địa chất Việt Nam tỉ lệ 1/200.000;
- Bản đồ động đất Việt Nam tỉ lệ 1/1.000.000;
- Tiêu chuẩn quốc gia: Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất TCVN 9153:2012;
- Tiêu chuẩn ngành: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng 20 TCN - 161 - 87 Bộ Xây dựng;
- Tài liệu địa lý thuỷ văn sông ngòi Việt Nam NXB KHKT, 1987 TCVN 4088 - 85 - 1987: liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng;
- Các quy định hiện hành của ngành điện và quy định khác liên quan.
D/ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 
- Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII;
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng;
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 (Nghị định số 35/2023/NĐ-CP) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng
- Qui trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Các quy định hiện hành của ngành điện và quy định khác liên quan.
1. Một số nội dung yêu cầu khi thiết kế:
- Tuân thủ Luật và các quy định hiện hành
- Phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế khu vực. Nền móng công trình phải đảm bảo bền vững, không bị lún nứt, biến dạng quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình cũng như các công trình lân cận.
- Phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư, thoả mãn yêu cầu về chức năng sử dụng, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, giá thành hợp lý.
- An toàn tiết kiệm, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng, các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các tiêu chuẩn đang hiện hành có liên quan.
- Tuân thủ quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối của ngành điện.
- Các giải pháp kỹ thuật trong công tác thiết kế cần tuân thủ theo quy mô của công trình (được trình bày tại mục I)
2. Các bước thực hiện thiết kế: Thiết kế lập BCNCKT, TKBVTC-TDT (thiết kế 2 bước)
3. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng:
Trong giai đoạn lập BCNCKT công trình yêu cầu đơn vị tư vấn dựa trên các văn bản hướng dẫn Luật đất đai, các thông tư, nghị định và các quy định của UBND tỉnh để lập phương án sơ bộ về đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án. (nếu có)
4. Đánh giá mức độ sự phù hợp quy hoạch:
Đơn vị tư vấn dựa trên các văn bản liên quan đến quy hoạch của công trình, đánh giá sự phù hợp của công trình thực tế thực hiện của công trình với quy hoạch phát triển lưới điện của địa phương, lựa chọn điểm đấu dự kiến để phù hợp với thực tế thực hiên. Phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để lập báo cáo quy hoạch điều chỉnh để trình các đơn vị liên quan theo quy định. Trong phương pháp luận của đơn vị tư vấn cần thể hiện nội dung này.
E/ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP VỚI ĐƠN VỊ TƯ VẤN
Yêu cầu các đơn vị tư vấn trước khi khảo sát phải gửi kế hoạch khảo sát chi tiết (tiến độ và nhân thực hiện) cho Công ty Điện lực Ninh Bình thực hiện giám sát.
E1) Giám sát công tác khảo sát ngoài thực địa của Chủ đầu tư:
- Công tác giám sát khảo sát của chủ đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành.
- Kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng so với hồ sơ dự thầu về nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ khải sát, phòng thí nghiệm được nhà thầu khảo sát xây dựng sử dụng.
- Theo dõi, kiểm tra vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát và việc thực hiện quy trình khảo sát theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt. kết quả theo dõi, kiểm tra phải được ghi chép vào nhật ký khảo sát xây dựng.
- Theo dõi và yêu cầu nhà thầu khảo sát xây dựng thự hiện bảo vệ môi trường và công trình xây dựng trong khu vực khảo sát theo quy đinh hiện hành.
E2) Nhân sự thực hiện các nhiệm vụ:
Tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với các công trình này. Việc bố trí nhận sự bao gồm các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ của các công trình.
E3) Các báo cáo và các hồ sơ:
- Nhà thầu báo cáo các nội dung sau:
+ Báo cáo hàng tuần,hàng tháng tóm tắt tiến trình thực hiện hàng tuần, mô tả một cách vắn tắt và chính xác mọi hoạt động và tiến độ công việc, các vấn đề này sinh, các biện pháp khắc phục khi có yêu cầu của chủ đầu tư.
+ Báo cáo đột xuất của nhà thầu khi có vấn đề phát sinh cần có sự thống nhất giữa các bên trong quá trình thực hiện.
- Các hồ sơ nhà thầu phải nộp cho chủ đầu tư để phục vụ công tác nghiệm thu và thẩm tra, thẩm định phê duyệt:
+ Nhiệm vụ khảo sát xây dựng
+ Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng
+ Báo cáo khảo sát xây dựng
+ Nhiệm vụ thiết kế xây dựng.
+ Tập Hồ sơ BCNCKT, TKBVTC-TDT
+ Và các tài liệu khác liên quan
Hồ sơ giao nộp bao gồm: Bản giấy và bản mềm trên USB (hoặc gửi qua gmail) để có thể sử dụng được bằng các phần mềm thông dụng (Microsoft word, Excel, Autocad,….).
E4) Vai trò và trách nhiệm:
a) Trong giai đoạn khảo sát:
- Công ty Điện lực Ninh Bình: Hỗ trợ Nhà thầu tư vấn các vấn đề liên quan đến các thủ tục trong quá trình khảo sát.
- Nhà thầu Tư vấn: Chịu trách nhiệm khảo sát và lập báo cáo kết quả khảo sát theo đúng nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.
b) Trong giai đoạn lập BCNCKT, TKBVTC-TDT:
- Nhà thầu Tư vấn:
+ Chịu trách nhiệm lập BCNCKT, TKBVTC-TDT công trình, ( Lưu ý: các dự án phải có phân tích tài chính – kinh tế hiệu quả của dự án mang lại). Xin ý kiến chấp thuận, hiệp y của cơ quan liên quan đến việc thiết kế các hạng mục công trình.
+ Trong quá trình thẩm định, phê duyệt, tư vấn có nhiệm vụ giải trình, sửa chữa và hoàn thiện các hồ sơ nói trên theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền đảm bảo chất lượng và tiến độ thự hiện của các công trình.
c) Trong công tác thoả thuận tuyến:
- Công ty Điện lực Ninh Bình: Hỗ trợ Nhà thầu tư vấn các vấn đề liên quan đến công việc thoả thuận tuyến với chính quyền địa phương và các sở ban ngành liên quan khi có vướng mắc.
- Nhà thầu Tư vấn:
+ Chịu trách nhiệm liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương và các sở ban ngành liên quan để thảo thuận chi tiết về hướng tuyến và các vị trí xây dựng mà đường dây đi qua.
+ Phải có các văn bản thỏa thuận hiệp y với các cơ quan quản lý đường bộ, đường sông, đường sắt, đê điều và các ban ngành khác có liên quan …v.v.. 
F. CÁC YÊU CẦU VỀ TRANG BỊ CHO GÓI THẦU
Nhà thầu cần có tối thiểu các thiết bị sau để phục vụ cho gói thầu:
- Ống nhòm: 	 			01 cái.
- GPS:				 	01 cái	
- Máy đo/máy toàn đạc: 		01 bộ
- Máy tính				01 bộ
- Máy scan				01 bộ
- Máy in				01 bộ
- Các thiết bị hỗ trợ cập nhật dữ liệu lên phần mềm phục vụ công tác lập hồ sơ thẩm tra thẩm định điện tử trên phần mềm ĐTXD của EVN:
[bookmark: _Toc27040459][bookmark: _Toc32392306]+ Điện thoại, máy tính bảng chạy các hệ điều hành IOS (iphone, ipad) và Android
+ Để sử dụng phần mềm yêu cầu các điện thoại/máy tính phải có kết nối mạng hoặc sóng 3G, 4G. 
 



